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MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

	Chủ đề kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

Tổng điểm

	Chủ đề 2: Nguyên tử, nguyên tố hóa học, công thức hóa học (4 tiết)
	-Phân loại đơn chất, hợp chất 

-Nhận biết công thức hóa học đúng hay sai


	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm – Tỷ lệ %
	2

1,5đ điểm ( 15%)
	
	
	
	2

1,5điểm (15%)

	Chủ đề 3: Phản ứng hóa  học. Mol và tính toán hóa học (13 tiết) 
	
	Bài tập liên quan tới chuyển đổi giữa lượng chất,khối lượng, thể tích


	Bài tập liên quan tới định luật bảo toàn khối lượng
	
	

	Số câu:

Số điểm – Tỷ lệ %
	
	             1

1điểm(10%)
	        1

1điểm(10%)
	
	2

2 điểm ( 20%)

	Chủ đề 4: Sinh học cơ thể (16 tiết)
	Khái niệm sinh trưởng hoặc phát triển ở sinh vật
	-Nhận biết PXCĐK, PXKĐK

-Phân biệt đồng hóa và dị hóa hoặc phân biệt PXCĐK, PXKĐK
	Ý nghĩa của đa dạng các nhóm sinh vật hoặc ý nghĩa của sinh sản vô tính
	- Giải thích một số hiện tượng liên quan đến sinh sản của sinh vật
	

	Số câu:

Số điểm – Tỷ lệ %
	1

0,5 điểm( 5%)
	2

1.5điểm(15%)
	             1

1điểm(10%)
	1

0,5điểm(5%)
	5

3,5điểm( 35%)

	Chủ đề 5: Ánh sáng(13 tiết)
	-Khái niệm về nguồn sáng, vật sang, tia sáng, chùm sáng.

-Ánh sáng truyền thẳng,hiện tượng phản xạ, khúc xạ
	-Hiểu nội dung định luật truyền thẳng của ánh sáng - Hiểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng

 - Hiểu nội dung định luật khúc xạ ánh sáng
	-Vẽ và xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ 

- Giải thích môt số hiện tượng trong tự nhiên như nhật thực, nguyệt thực
	-Giải thích môt số hiện tượng về màu sắc ánh sáng
	

	Số câu:

Số điểm – Tỷ lệ %
	2

1 điểm ( 10%)
	3

0,5điểm(5%)
	2

   1 điểm( 10%)
	1

0,5điểm(5%)
	8

3 điểm(30%)

	Tổng số câu

Tổng điểm  - Tỷ lệ %
	                 5

3 điểm( 30%)
	6

3điểm(30%)
	4

3 điểm( 30%)
	2

1 điểm (10%)
	17

10 điểm( 100%)


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHTN 7
Câu 1.  Phân loại đơn chất, hợp chất: CaO, Cl2, Fe, H2SO4, 

Câu 2.  Phân loại đơn chất, hợp chất: Zn, H2O, N2
Câu 3. Công thức hóa học sau đúng hay sai, vì sao: BaO2
Câu 4.  Công thức hóa học sau đúng hay sai, vì sao:ZnCl

Câu 5. a. Tính khối lượng của 0,5 mol Fe; 0,2 mol Al2O3
 b. Tính thể tích( đktc) các chất khí: 0,25 mol O2,, 0,3 mol CH4
Câu 6. a. Tính khối lượng của 0,2 mol H2O; 9,033.1023 nguyên tử Fe

  b. Tính thể tích( đktc) các chất khí:0,2 mol CO2, 0,15 mol H2
Câu 7.  Nung 84 kg MgCO3  thu được m(g) MgO và 44kg Khí cácbonic
a. Viết PTHH

b. Viết công thức khối lượng, tính m

Câu 8.  Đốt cháy hoàn toàn 6,2g phootspho trong bình đựng khí oxi thu được 14,2 g diphotphopentaoxit( P2O5)

a. Viết PTHH

b. Viết công thức khối lượng, tính khối lượng oxi đã phản ứng

Câu 9.  Khái niệm sinh trưởng, phát triển ở sinh vật

Câu 10.  Phân biệt đồng hóa, dị hóa

Câu 11. Phân biệt PXCĐK, PXKĐK

Câu 12.  Cho các phản xạ sau: trời lạnh nổi da gà, tập dậy đúng giờ, nóng toát mồ hôi.khỉ đi xe đạp, chạm tay vào vật nóng rụt lại,.. Hãy cho biết phân loại PXCĐK, PXKĐK

Câu 13.  Ý nghĩa của sinh sản vô tính ở thực vật trong thực tiễn. Cho ví dụ

Câu 14. Ý nghĩa của đa dạng các nhóm sinh vật. 

Câu 15. Giải thích các hiện tượng sau:

            a.Tại sao không trồng khoai lang bằng củ mà trồng bằng thân, cành

            b.Con thằn lằn bị đứt đuôi rồi tái sinh đuôi mới có phải sinh sản không?  Tại sao.
            c. Vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt
Câu 16. 1. Nêu ví dụ về hiện tượng: a) ánh sáng truyền thẳng. 
                                                            b) Hiện tượng phản xạ ánh sáng.

                                                            c) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
Câu 17. Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì? Tia sáng là gì? Chùm sáng là gì?
Câu 18. Hãy thiết kế một thí nghiệm kiểm chứng về sự truyền thẳng của ánh sáng. Hãy nêu thí nghiệm về hiện tượng    phản xạ ánh sáng. Vẽ hình minh họa xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ.

Câu 19. Nêu thí nghiệm tìm quy luật về mối quan hệ giữa vị trí giữa tia phản xạ và tia tới. Tia khúc xạ và tia tới.

Câu 20. Hãy nêu thí nghiệm kiểm tra đường truyền của ánh sáng. Bóng đen là gì? bóng mờ là gì?
Câu 21. Nhật thưc là gì? Nguyệt thực là gì?
Câu 22. Tại sao có thể căn cứ vào bóng của ngôi nhà em đang ở để biết cửa ra vào nhà có hướng nào được không?
Câu 23. Tại sao có loại cửa kính chỉ cho phép người ngồi trong nhà nhìn được bên ngoài, còn người ở bên ngoài không nhìn thấy đồ vật trong nhà?

Câu 24. Kể tên một số đồ vật trong gia đình em mà khi chiếu ánh sang tới nó thì xảy ra hiện tượng:

-Truyền thẳng  -Phản xạ   - Khúc xạ.

[image: image1.bmp]Câu 25. Có thể dùng gương phẳng để chiếu ánh sang mặt trời xuống đáy một giếng cạn được không? Giải thích bằng hình vẽ.

[image: image2.bmp] 
Câu 26. Nêu ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. Thế nào là ánh sáng trắng.

Câu 27.  Thế nào là ánh sáng màu đơn sắc, cho ví dụ về nguồn phát ánh sáng màu đơn sắc. Thế nào là ánh sáng màu không đơn sắc.
Câu 28. Tại sao nước biển đựng trong một cái cốc lại không có màu xanh, nhưng quan sát nước trên mặt biển thì thấy nước có màu xanh, nơi nào biển càng sâu thì thì thấy nước biển càng xanh thẫm?
Câu 29. Em tìm hiểu xem vì sao bầu trời không có mây có màu xanh, bầu trời về phía Mặt trời lặn thường có màu vàng , da cam hoặc đỏ.

